
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 107 /2018/TT-RTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự đo - Hạnh phúc 

HàNội,ngàyl5 tháng 11 năm 2018 

THÔNG Tư 
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư 
xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam 

ở nước ngoài và các Cơ quan khác của vĩệt Naiiì ồ" nước ngoài 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Cơ quan đại diện 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 
năm 2017; 

Căn cứ Nghị định so 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 tháng 2015 của 
Chính phủ về Ke hoạch đầu tư công trung hạn và hang năm; 

Căn cứ Nghị định sổ 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 
Chính phủ hướng dân thỉ hành một so điêu của Luật Đâu tư công; 

Căn cứ Nghị định sổ 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của 
Chính phủ Quy định chỉ tiết về hợp đông xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tỉêt và hướng dân thỉ hành Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 104/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định chỉ tiết một so điều của Luật sửa đoi, bo sung một so 
điểu của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 
nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 
và hằng năm, so 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 
phủ về hướng dẫn thi hành một so điều của Luật Đầu tư công và so 
161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù 
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trong quản lý đầu tư xây dựng đổi với một số dự án thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngăn sách nhà nước đổi với hoạt 
động đoi ngoại; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của 
Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý, thanh 
toán, quyết toán von đầu tư các dự án đâu tư xây dựng sử dụng nguôn von 
đâu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan 
khác của Việt Nam ở nước ngoài. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định các nội dung về quản lý, thanh toán, quyết 
toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công 
của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt 
Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) theo 
quy định tại Điều 3 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của 
Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một sổ 
hoạt động đối ngoại, gồm các dự án mua, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các 
cơ sở vật chất; các dự án đầu tư thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm) để thực 
hiện dự án đàu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài. 

2. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài sử dụng nguồn vốn đầu tư công. 

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài sử dụng các nguồn vốn khác khuyến khích vận dụng những 
nguyên tắc thanh toán theo quy định tại Thông tư này. ^ 
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Điều 2. Nguyên tắc quản íý 

1. Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công của các dự án 
đầu tư xây dựng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo quy 
định cụ thể tại Thông tư này. Đổi với những nội dung quản lý, thanh toán, 
quyết toán không được quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các 
quy định hiện hành về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

2. Việc tạm ứng và thanh toán vốn cho các dự án đầu tư của các Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài tại nước nẹoài được căn cứ theo hợp đồng đã ký 
kết, phù hợp với quy định của pháp luật nước sở tại và các quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

3. Bộ, ngành quản lý (sau đây gọi chung là Bộ quản lý) thay mặt chủ 
đầu tư giao dịch thanh toán vốn đầu tư với Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà 
nước thanh toán cho các dự án theo đề nghị của Bộ quản lý. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THÈ 

Điều 3. Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư hằng năm 
Việc kiểm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 

của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
được thực hiện theo quy định về Kiểm tra phân bổ vốn đầu tư tại Khoản 1 
Điều 2 Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 
18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 
30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

(Mầu biểu phân bổ kế hoạch von theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo 
thông tư này). 

Sau khi kế hoạch vốn được phê duyệt, Bộ quản lý có trách nhiệm nhập 
vào chương trình TABMIS kể cả trường hợp sử dụng Quỹ Tạm giữ ngân sách 
nhà nước tại Cơ quan đại diện Yiệt Nam ở nước ngoài, v"-
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Điều 4. Mở tài khoản 
1. Bộ quản lý (hoặc chủ đầu tư nếu chủ đầu tư trong nước) mở tài 

khoản để thanh toán vốn cho dự án tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Việc mở tài khoản thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế 
độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Điều 5: Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dư án 

Đe phục vụ cho công tác quản lý, thanh toán vốn, Bộ quản lý gửi đến 
Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án 
(các tài liệu này là bản chính hoặc bản sao y bản chính có dấu của Bộ quản lý 
xác nhận, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp 
phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm: 

1. Đối với vốn chuẩn bị đầu tư: 

a) Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của 
cấp có thẩm quyền; 

b) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; 

c) Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu. 

2. Đối với vốn thực hiện đầu tư: 

a) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp 
có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Riêng đối với trường 
hợp tự thực hiện: văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án 
(trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền); 

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài 
liệu kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, điều kiện riêng, điều kiện 
chung liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bổ sung, 
điều chỉnh (nếu có); Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản giao việc 
hoặc họp đồng giao khoán nội bộ; 

- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối 
với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ 
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định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp 
đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật). 

b) Dự án mua nhà, đất để làm trụ sở và nhà ở: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp 
có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 

- Bản thoả thuận nguyên tắc về việc mua bán nhà, đất làm căn cứ thanh 
toán tiền đặt cọc (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán nhà, đất; 

- Giấy bảo lãnh tiền đặt cọc (nếu trong họp đồng có quy định phải đặt 
cọc). 

c) Đối với dự án gồm cả mua nhà, đất và xây dựng mới, sửa chữa cải 
tạo: các tài liệu cơ sở bao gồm cả hai loại dự án nói trên. 

d) Các dự án đầu tư thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm) để thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của cấp 
có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có); 

- Bản thoả thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm căn cứ thanh toán 
tiền đặt cọc (nếu có); 

- Hợp đồng thuê nhà, đất; 

- Giấy bảo lãnh tiền đặt cọc (nếu trong hợp đồng có quy định phải đặt 
cọc); 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Riêng đổi với trường 
hợp tự thực hiện: văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án 
(trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền); 

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài 
liệu kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, điều kiện riêng, điều kiện 
chung liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bổ sung, 
điều chỉnh (nếu có); Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản giao việc 
hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ; 
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- Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối 
với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ 
định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp 
đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật). 

Điều 6. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng 

Việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng của 
các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo nội dung về tạm 
ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
được quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 08/2016/TT-BTC ngày 
18/01/2016, số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC 
ngày 24/5/2018. 

Đối với các hợp đồng xây dựng được ký kết tại nước ngoài, trường hợp 
hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại và 
có các quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam về tạm ứng, thu 
hồi vốn tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thì thực hiện theo họp đồng đã 
ký. ' 

Đối với từng trường hợp cụ thể có tính chất đặc thù cần tạm ứng ở mức 
cao hơn mức quy định, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng theo đề nghị của 
Bộ quản lý nhưng.không vượt kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án. 

Đối với từng trường họp cụ thể có tính chất đặc thù cần tạm ứng khi 
chưa có đủ chứng từ tạm ứng theo quy định tại Thông tư này do quy định của 
nước sở tại, Bộ quản lý có văn bản giải trình gửi Bộ Tài chính xem xét, có ý 
kiến. 

Bộ quản lý có văn bản đề nghị tạm ứng vốn cho từng nội dung công 
việc (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng). Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đầu tư của Bộ quản lý được thực hiện theo phụ lục số 05 kèm theo. 

Điều 7. Thanh toán khối lượng hoàn thành 

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng, 
việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và 
các điều kiện trong hợp đồng, số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời 
điêm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán 
phải được quy định rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ 
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các điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định hiện hành của nhà 
nước. 

Đối với các hợp đồng được ký kết tại nước ngoài, trường hợp hợp đồng 
xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại và có các 
quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì việc thanh toán được 
thực hiện theo hợp đồng đã ký. 

2. Khi có nhu cầu thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư gửi Bộ quản lý các 
tài liệu bao gồm: 

a) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa cải tạo: 

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo họp đồng 
(phụ lục số 02A; 02B kèm theo Thông tư này hoặc theo mẫu xác định khối 
lượng được thống nhất tại hợp đồng đối với trường hợp họp đồng tại nước 
ngoài). 

- Giấy đề nghị thanh toán của chủ đầu tư - phụ lục số 04 kèm theo; 

- Khi có khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu, chủ 
đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh đề nghị thanh toán có 
xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03 
kèm theo Thông tư này hoặc theo mẫu xác định khối lượng phát sinh được 
thống nhất tại hợp đồng đối với trường hợp hợp đồng tại nước ngoài). 

b) Đối với dự án mua nhà, đất hoặc thuê nhà, đất dài hạn (trên 30 năm): 
Việc thanh toán (gồm cả thanh toán tiền đặt cọc, nếu có) được thực hiện theo 
hợp đồng mua bán, thuê nhà, đất. Chủ đầu tư gửi Bộ quản lý Giấy đề nghị 
thanh toán của chủ đầu tư. 

c) Đối với dự án gồm cả mua nhà, đất và xây dựng mới, sửa chữa cải 
tạo: tài liệu thanh toán bao gồm cả hai loại dự án nói trên. 

3. Trên cơ sở các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp nêu trên, Bộ quản lý 
lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm: 

a) Giấy đề nghị thanh toán vốn của Bộ quản lý cho từng nội dung công 
việc (ghi rõ số tiền, tài khoản, đơn vị thụ hưởng); 

b) Đối với dự án xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, hồ sơ đề nghị thanh 
toán kèm theo: ^ 
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- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo họp đồng 
(phụ lục số 02A; 02B kèm theo Thông tư này hoặc theo mẫu xác định khối 
lượng được thống nhất tại hợp đồng đối với trường hợp hợp đồng tại nước 
ngoài). 

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh đề nghị thanh toán có xác 
nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu (phụ lục số 03 kèm 
theo Thông tư này hoặc theo mẫu xác định khối lượng phát sinh được thống 
nhất tại hợp đồng đối với trường họp hợp đồng tại nước ngoài) khi có khối 
lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu. 

c) Khi cần thanh toán bằng nội tệ (VNĐ): Bộ quản lý lập Giấy rút vốn 
đâu tư (theo mâu quy định của Kho bạc Nhà nước). 

d) Khi cần thanh toán bằng ngoại tệ, Bộ quản lý lập Giấy rút dự toán 
ngân sách bằng ngoại tệ (theo mẫu quy định của Kho bạc Nhà nước). 

đ) Chứng từ chuyển tiền khác (nếu có). 
4. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng, 

trên cơ sở Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành do chủ đầu tư lập, 
Bộ quản lý lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước. Hồ sơ thanh 
toán vốn được thực hiện theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

5. Kiểm tra, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước: 

Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của Bộ quản lý, căn cứ kế hoạch vốn 
đã được giao hằng năm của dự án; căn cứ các hồ sơ, tài liệu của dự án, trong 
vòng 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Kho bạc Nhà nước thực hiện 
công tác kiểm soát thanh toán vốn cho dự án theo quy định. 

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc 
"thanh toán trước, kiểm soát sau" cho từng lần thanh toán và "kiểm soát 
trước, thanh toán sau" đối với lần thanh toán cuối cùng của họp đồng. Căn cứ 
vào nguyên tắc này, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể phương thức kiểm 
soát thanh toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, đảm bảo tạo điều kiện 
thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu và đúng quy định của Nhà nước. Tổng số 
vốn tạm ứng, thanh toán trong năm không vượt kế hoạch vốn được giao hằng 
năm của dự án. 
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Trường hợp phát hiện hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định, chậm nhất 
trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, Kho 
bạc Nhà nước có văn bản thông báo cho Bộ quản lý để hoàn thiện hồ sơ. 

6. Thanh toán bằng ngoại tệ: 

Nếu chủ đầu tư cần thanh toán cho nhà thầu hoặc người bán, cho thuê 
nhà, đất bằng ngoại tệ thì thực hiện như sau: 

a) Trường hợp không thanh toán ngoại tệ từ Quỹ ngoại tệ tập trung của 
Nhà nước, Bộ quản lý hoặc chủ đầu tư chủ động sử dụng số tiền đã được Kho 
bạc Nhà nước tạm ứng, thanh toán để mua ngoại íệ từ ngân hàng đế thanh 
toán cho đơn vị thụ hưởng. Nếu mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại, Kho 
bạc Nhà nước tạm ứng, thanh toán chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng 
thương mại mà Bộ quản lý đã ký hợp đồng với ngân hàng thương mại để mua 
ngoại tệ cho dự án. 

b) Trường hợp cần thanh toán ngoại tệ từ Quỹ ngoại tệ tập trung của 
Nhà nước: 

- Trên cơ sở kế hoạch vốn và nhu cầu chi ngoại tệ trong năm của các dự 
án thuộc phạm vi quản lý, Bộ quản lý lập bảng tổng hợp phân bổ kế hoạch 
vốn đầu tư công hằng năm bằng đồng Việt Nam có quy ra đôla Mỹ theo tỷ giá 
do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm giao kế hoạch và không được vượt kế 
hoạch vốn được giao hằng năm, gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước. 

(Mau biểu kế hoạch chỉ ngoại tệ theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo 
Thông tư này). 

- Khi cần thanh toán bằng ngoại tệ, Bộ quản lý lập Giấy rút dự toán 
ngân sách bằng ngoại tệ gửi Kho bạc Nhà nước (mẫu biểu số C2-06/NS kèm 
theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà 
nước). 

- Riêng đối với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được sử 
dụng Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài để thanh toán vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua thông 
báo của Bộ Ngoại giao. Khi cần chi ngoại tệ tại quỹ này, lập 02 liên Giấy rút 
vốn đầu tư kiêm ghi thu ngân sách nhà nước (dùng trong trường hợp chi từ 

" w ' " 
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Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài) do Bộ Tài chính quy định gửi Kho bạc Nhà nước. 

c) Kho bạc Nhà nước cấp ngoại tệ theo đề nghị của Bộ quản lý, cụ thể: 
- Trường họp chi từ Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước: Kho bạc 

Nhà nước căn cứ vào phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm bằng đồng 
Việt Nam có quy ra đôla Mỹ do Bộ quản lý gửi từ đầu năm và Giấy rút dự 
toán ngân sách bằng ngoại tệ của Bộ quản lý theo quy định nói trên, xuất Quỹ 
ngoại tệ tập trung để thanh toán. 

- Trường hợp sử dụng Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Kho bạc Nhà nước căn cứ vào phân bổ dự 
toán ngân sách nhà nước hằng năm bằng đồng Việt Nam có quy ra đôla Mỹ 
do Bộ quản lý gửi từ đầu năm và các liên chứng từ mà Bộ Ngoại giao đã gửi 
theo quy định trên đây, thực hiện kiểm tra các yếu tố, ký trên các liên chứng 
từ và xử lý như sau: sử dụng liên số 1 "Giấy rút vốn đầu tư kiêm ghi thu ngân 
sách nhà nước" để ghi thu ngân sách "Tiền lệ phí lãnh sự hoặc các khoản thu 
khác ở nước ngoài" và hạch toán ghi chi cho Bộ Ngoại giao (tương ứng 
chương, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước). Các liên còn 
lại trả lại Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao hạch toán và thông báo cho Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trích Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước 
tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để sử dụng. 

Điều 8. Chế đô báo cáo 

1. Đối với các chủ đầu tư, các Bộ quản lý: thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về 
chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu 
tư công. 

2. Đối với Kho bạc Nhà nước: 
a) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-

BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo 
cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. 

b) Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tổng họp số liệu thanh 
toán vốn đầu tư báo cáo Cơ quan Tài chính đồng cấp theo quy định về quyết 
toán ngân sách nhà nước. Đồng thời, xác nhận số thanh toán trong năm, lũy kế 
số vốn thanh toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho từng 
dư án do chủ đầu tư lâp. ^ 
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Điều 9. Quyết toán vốn đầu tư 

1. Quyết toán vốn đầu tư hằng năm 

Việc quyết toán vốn đầu tư hằng năm thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 
85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng 
vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm). 

2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 hướng dẫn 
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 
64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành 
thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan 

1. Đối với Cơ quan Tài chính các cấp: 

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra tình hình 
thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn 
vốn đầu tư công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Được quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước, Bộ quản lý cung cấp các tài 
liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài chính 
đầu tư, bao gồm các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, 
các tài liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư theo 
quy định về chế độ thông tin báo cáo, các tài liệu phục vụ thẩm tra quyết toán 
vốn đầu tư theo quy định. 

c) Thực hiện quy định về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư theo quy định tại 
Điều 3 Thông tư này. 

2. Đối với Kho bạc Nhà nước: 

a) Hướng dẫn Bộ quản lý mở tài khoản để được thanh toán vốn đầu tư. 
b) Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ 

điều kiện và đúng thời gian quy định 
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c) Có ý kiến bằng văn bản cho Bộ quản lý đối với những khoản giảm 
thanh toán hoặc từ chối thanh toán, trả lời các vướng mắc của Bộ quản lý 
trong việc thanh toán vốn. 

d) Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do Bộ 
quản lý hoặc chủ đầu tư cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định, 
không chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu; không 
chịu trách nhiệm về tính chính xác đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh 
toán. Trường hợp phát hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền trái với quy 
định hiện hành, phải có văn bản đề nghị xem xét lại và nêu rõ ý kiến đề xuất. 
Nếu quá thời gian quy định mà không được trả lời hoặc được trả lời mà thấy 
chưa phù hợp với quy định phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn 
và báo cáo Cơ quan tài chính đế xem xét, xử lý. 

đ) Thường xuyên đôn đốc Bộ quản lý yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện 
đúng quy định về tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng để thu hồi ngay những 
khoản tạm ứng quá hạn hoặc sử dụng không đúng mục đích. 

e) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư 
theo quy định. 

3. Đối với Bộ quản lý: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý 
thực hiện kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, 
đúng chế độ Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật nhà 
nước về số vốn đã đề nghị tạm ứng, thanh toán của các dự án thuộc thẩm 
quyền quản lý. 

b) Chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lv của các hồ sơ, tài liệu, chứng 
từ của dự án gửi tới Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Các hồ sơ tài liệu, 
chứng từ bằng tiếng nước ngoài khi gửi Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước 
phải dịch ra tiếng Việt (hoặc lược dịch các thông tin cần thiết theo yêu cầu của 
Cơ quan thanh toán), là bản chính hoặc sao y bản chính có dấu của Bộ quản lý 
xác nhận. Trường hợp cấp bách không kịp dịch ra tiếng Việt, phải có chữ ký 
và dấu của Bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của tài 
liệu. 

c) Chịu trách nhiệm kiếm tra về tính chính xác của khối lượng, đơn giá 
và giá trị đề nghị thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu 
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trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của 
Nhà nước. 

d) Hằng quý thay mặt chủ đầu tư chủ trì phối họp với Kho bạc Nhà 
nước có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tạm ứng vốn, thu hồi tạm ứng 
vốn. 

e) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư 
theo quy định. 

4. Đối với Chủ đầu tư: 

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Chấp hành 
đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đầu tư. 

b) Thực hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề 
nghị thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của họp đồng. Chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá và giá trị đề nghị 
thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp 
gửi Bộ quản lý. 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc tổ 
chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

d) Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho cơ quan quyết định đầu 
tư và các cơ quan nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu để phục 
vụ cho công tác quản lý và thanh toán vốn; chịu sự kiểm tra của cơ quan quyết 
định đầu tư về tình hình sử dụng vốn đầu tư và chấp hành chính sách, chế độ 
tài chính đầu tư của Nhà nước. 

đ) Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện vốn tạm ứng và thu hồi 
vốn tạm ứng của các nhà thầu, phải kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện 
tạm ứng vốn cho các nhà thầu. 

e) Tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, đúng chế độ Nhà 
nước; Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán sử dụng vốn đầu tư 
theo quy định. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11: Xử lý chuyển tiếp 
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Các hợp đồng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thì việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng 
của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được tiếp tục thực hiện theo các quy 
định trước đâyế 

Điều 12ẽ Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 thay thế 

Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 9/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng của các cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở 
nước ngoài. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp 
luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các 
đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./, /r 

Nơi nhận 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phù; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao; Toà án nhân dân tôi 
cao; Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thê; các Tông Công 
ty, Tập Đoàn kinh tế nhà nước; 
- HĐND, ƯBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện từ Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ ĐT, (400). 

:RƯỞNG 
ÍG 

Hiêu 



Bộắ.ẾỂ Phụ lục sồ 01 
KỂ HOẠCH VÓN ĐẦU Tư NGUỒN NSNN NĂM .... 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội đung 
Địa diểm 
xây dựng 

Địa điểm 
mở tài khoản 
của dự án (chi 
tiết đến quận, 

huyện) 

Chủ đầu tư 
Mã số dự 
án đầu tư 

Mã ngành 
kinh tế 
(loại, 
khoản) 

Năng lực 
thiết kế 

Thời gian 
khỡi công 
và hoàn 

thành 

Quyết định đầu tư dự án (*) 

Số, ngày: 

tháng, năm 

Tống mức 
vốn đầu tư 

Tổng số 
Trong đó: 
phần vốn 

NSNN 

Kế hoạch 
vốn đầu tư 
công trung 

hạn 
giai đoạn 
20..-20... 

Vốn đã 
thanh 

toán từ 
khởi công 

đến hết 
kế hoạch 
năm trước 

Ke hoạch 
vốn đầu tư năm ... 

Tổng số 

Trong đó: 

Thu hồi 
vốn 

đã ứng 
trước 

Trả nợ 
XDCB 

Kê hoạch 
chi ngoại 
tệ năm 

20... (quy 
ra USD) 

10 1 1  12 13 14 15 16 17 
Tông sô 

Vồn trong nước 
Vôn ngoài nước 

A 
ỉ 

Vốn dẫu tư nguồn ngẩn sách nha niroc 

Vốn chuẩn bi đầu tir 

Dự án.. 
II Vốn thực hiện dự án 

Ngành 
1 . 1  Dự án nhóm A 

Dự án. 
Vốn trong nước 
Vốn ngoài nước 

1.2 Dự án nhóm B 
Dự án... 

Vốn trong nước 
Vôn ngoài nước 

1.3 Dự án nhóm c 
Dự án... 
Ngành. . ,  

Nguồn vốn CTMT... 

Dự án... 
Nguồn vốn khác... 

Dự án... 

ngày... tháng....năm 20.. 
Bộ TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyên tiêp, khởi công mới 
+ Dự án không có vốn ngoài nước chi ghi một dòng. 
+ Cột 6 chỉ ghi mã số khoãn theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước. 
+ Cột 10, 11,12 (*): Nểu có quyết định điều chinh dự án ghi quyết định điều chinh cuối cùng liên quan đến tồng mức vốn đầu tư. 
+ Cột 15 phản ánh số vốn đã được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hồi số vốn đã ứng trước chưa thu hồi từ các năm trước và số vốn để thu hồi nợ đọng XDCB theo quy định của Luật Đầu tư công) 

Nơi nhận 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Cơ quan tài chính; 
- KBNN cùng cấp. 



Phụ lục 02.A 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI IƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 răm 2018 của Bộ Tài chính) 
Tên dự án: Mã dự án: 
Tên gói thầu: 
Hợp đồng số: ngày tháng năm 20... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ngậy tháng năm 
Chủ đầu tư: 
Nhà thầu: 
Thanh toán lần thử: 
Căn cứ xác định: 
Biên bản nghiệm thu số ngày tháng năm 

Đơn vị: ngoại tệ 

SỐTT Tên công việc Đơn vị tính 

Khối lượng Đcm giá thanh toán Thành tiền (đồng) 

Ghi chú SỐTT Tên công việc Đơn vị tính Theo hợp 
đồng 

Thưc hiên 

Theo hợp 
đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 

Theo hợp 
đồng 

Thưc hiên Ghi chú SỐTT Tên công việc Đơn vị tính Theo hợp 
đồng Luỹ kế đến 

hết kỳ trước 
Thực hiện kỳ 

này 
Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Theo hợp 
đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 

Theo hợp 
đồng Luỹ kế đến 

hết kỳ trước 
Thực hiện 

kỳ này 
Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

<c Tông sô: 
1. Giá trị hợp đồng: 
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 
3. Sổ tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 
5. Thanh toán để thu hồi tạm úng: 
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 
Số tiền bằng chữ: (ả số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



Phu luc số 02.B • 0» 

BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH cư ĐÃ THựC HIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 thủng ì 1 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh) 

Đon vị: ngoại tệ 

ST 
T 

Nội dung 

QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư 

Số tiền bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đã chi trả cho đơn 
vị thụ hưởng theo phương án 

được duyệt 

Ghi chú ST 
T 

Nội dung 
Số, ngày, 

tháng, năm 
Số tiền 

Số tiền bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư đã chi trả cho đơn 
vị thụ hưởng theo phương án 

được duyệt 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

I 
Thanh toán cho các cơ quan, tô 
chức: 
1 
2 

II Thanh toán trực tiếp cho hộ dân: 

CHỦ ĐẦU Tư 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

Ngày... tháng ... năm ... 
TỐ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỌ VÀ TÁI ĐỊNH cư 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) M 



Phụ lục 03 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỔI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính) 
Tên dự án: Mã dự án: 
Tên gói thầu: 
Hợp đồng số ngày tháng năm Phụ lục bổ sung hợp đồng số ngày tháng năm 
Chủ đầu tư: 
Nhà thầu: 
Thanh toán lần thứ: 
Căn cứ xác định: 
Biên bản nghiệm thu số ngày tháng năm 

Đơn vị: ngoại tệ 

SỐTT Tên công việc Đơn vị tính 

Khối lượng phát sinh Đơn giá thanh toán 
Thành tiền 

Ghi chú SỐTT Tên công việc Đơn vị tính Tổng khối 
lượng phát 

sinh 

Thực hiện 
Theo họfp 

đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 

Thành tiền 
Ghi chú SỐTT Tên công việc Đơn vị tính Tổng khối 

lượng phát 
sinh 

Luỹ kế đến 
hết kỳ truớc 

Thực hiện 
kỳ này 

Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Theo họfp 
đồng 

Đơn giá bổ 
sung (nếu 

có) 
Luỹ kế đến 
hết kỳ trước 

Thực hiện 
kỳ này 

Luỹ kế đến 
hết kỳ này 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tổng số: 

1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh: 
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 
5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: 
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 
Số tiền bằng chữ: (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này) 
7. Luỹ kế giá trị thanh toán: 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
{Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

Ngày tháng..... năm 20... 

(Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)^^ 



Chủ đầu tư: 
Số:... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 04 

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VÓN ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng II năm 2018 của Bộ Tài chính) 

Kính gừi: Bộ Quản lý 

Tên dự án, công trình: Mã dự án đâu tư: 

Chủ đầu tư/Ban QLDA mã số ĐVSDNS (nếu có): 
Số tài khoản của chủ đầu tư; - vốn ừong nước tại: 

- Vốn ngoài nước tại 
Căn cứ hợp đồng số: ngày.... tháng năm...Phụ lục bổ sung họp đồng số...ngày...tháng...năm... 
Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số.. .ngày... .tháng ...năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT) 
Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu cùa hạng mục đề nghị thanh toán: đồng. 
Số dư tạm ứng cùa hạng mục dề nghị thanh toán đồng. 
Số tiền đề nghị: Tạm ứng Thanh toán Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 
Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,. 
Thuộc kế hoạch vốn: Năm... 

Đơn vị: ngoại tệ 

Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
hợp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ 
khởi công đến cuối kỳ trước 

(gồm cả tạm ứng) 

Số đề nghị tạm ứng. thanh toán 
khối lượng hoàn thành kỳ này 

(gồm cà thu hồi tạm ứng) 
Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
hợp đồng VổnTN VốnNN VốnTN VốnNN 

Ghi tên công việc, hạng 
mục hoặc hợp đồng đề 
nghị thanh toán hoặc tạm 
ứng 

Cộng tông 

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: 
Bằng chữ: 

Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): 
+ Vốn trong nước 
+ Vốn ngoài nước 

- Thuế giá trị gia tăng 
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số) 
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) 

+ Vốn trong nước 
+ Vốn ngoài nước 

Tên đơn vị thụ hưởng 
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại 

Ngày tháng năm.... 
KÉ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



Bộ Quản lý: 
số:.ễ. 

Phụ lục 05 

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

Kính gửi: Kho bạc nhà nước 

Tên dự án, công trình: Mã dự án đâu tư: 

Chủ đầu tư/Ban QLDA mã số ĐVSDNS: 
Số tài khoản của chủ đầu tư: - vốn trong nước tại: 

- Vốn ngoài nước tại 
Căn cứ hợp đồng số: ngày.... tháng năm... Phụ lục bổ sung hợp đồng số...ngày...tháng...năm... 
Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày tháng ...năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT) 
Luỹ kế giá trị khối lượng nghiêm thu của hạng mục đề nghị thanh toán; đồng. 
Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán đồng, 

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) Tạm ứng Sô tiên đê nghị; 
Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT, 
Thuộc kế hoạch vốn: Năm... 

Thanh toán 
• ) .  

Đơn vị: đồng 

Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
hợp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ 
khởi công đến cuối kỳ trước 

(gồm cả tạm ứng) 

Số đề nghị tạm úng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm ứng) 
Nội dung 

Dự toán được 
duyệt hoặc giá trị 

trúng thầu 
hoặc giá trị 
hợp đồng Vốn TN Vốn NN Vốn TN VốnNN 

Ghi tên công việc, hạng 
mục hoặc hợp đồng đề 
nghị thanh toán hoặc tạm 
ứng 

Cộng tổng 

Tống số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: 
Băng chữ: 

Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): 
+ Vốn trong nước 
+ Vốn ngoài nước 

- Thuế giá trị gia tăng 
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số) 
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) 

+ Vốn trong nước 
+ Vốn ngoài nước 

Tên đơn vị thụ hưởng 
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại 

KÊ TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng năm.... 
ĐẠI DIỆN Bộ QUẢN LÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



PHẢN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày nhận Giấy đề nehị thanh toán vốn đầu tư 
Kho bạc nhà nước chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nội dunơ sau: 

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 
Đơn vị: đồng/USD... 

Nội dung Tông sô Vôn trong nước Vôn ngoài nước 

Số vốn chấp nhận 

+ Muc.Ễ., tiểu muc 

+ Muc..., tiểu muc 

+ Muc..., tiểu muc 

+ Muc..Ẽ, tiểu muc 

Trong dó: 

+ Số thu hồi tạm ứng 
Các năm trước 

Năm nay 

+ Thuế giá trị gia tăng 
+ 

+ Số trả đơn vị thụ hưởng 
Bằng chữ: 

Số từ chối: 
Lý do: 
Ghi chú: 

CÁN Bộ THANH TOÁN TRƯỞNG PHÒNG GIÁM ĐÓC KBNN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 


